
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIẾN MINH 

 

Số:  1382 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kiến Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tăng danh hiệu thi đua và Giấy khen cho tập thể, cá nhân năm 2025 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN MINH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

 Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua khen thưởng; 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04/8/2025 của Bộ Nội vụ quy 

định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 08 tập thể, tặng 

danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 59 cá nhân, tặng danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cơ 

sở” cho 19 cá nhân năm 2025 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho 4 tập thể và 30 

cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 3. Tiền thưởng theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của 

Chính phủ được trích từ ngân sách xã: 

- 04 tập thể lao động xuất sắc: 

- 08 Tập thể lao động tiên tiến:  

- 59 Cá nhân lao động tiên tiến: 

- 19 Chiến sĩ thi đua cơ sở: 

- 04 Giấy khen tập thể: 

- 30 Giấy khen cá nhân:   

                   Tổng cộng 

x 3.510.000 đ 

x 1.880.000 đ 

x    710.000 đ 

x 2.340.000 đ 

x 1.410.000 đ 

x   710.000 đ 

= 14.040.000 đ 

=  15.040.000 đ 

=  41.890.000 đ 

=  44.460.000 đ 

=   5.640.000 đ 

= 21.300.000 đ 

 142.370.000 
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(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng) 

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Thường trực Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng xã, Trưởng phòng Kinh tế xã, Giám đốc Kho bạc nhà nước khu 

vực III - phòng giao dịch số 3, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các tập thể, cá 

nhân có tên trong danh sách ghi tại Điều 1, Điều 2 căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                                          

- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- TTHĐTĐKT xã; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Tiến Thuật 
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DANH SÁCH 

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2025 

(Kèm theo QĐ số         /QĐ-UBND ngày        /       /2025 của UBND xã) 
 

STT ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1  Văn phòng Đảng ủy  

2  Ban Xây dựng Đảng  

3  Văn phòng HĐND và UBND  

4  Phòng Văn hóa - Xã hội  
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DANH SÁCH 

TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM 2025 

(Kèm theo QĐ số         /QĐ-UBND ngày       /       /2025 của UBND xã) 

STT ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 

 
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 

 

2 Cơ quan UBMTTQVN xã 
 

3 Phòng Kinh tế 
 

4 Ban Chỉ huy quân sự  
 

5 Trung tâm phục vụ hành chính công 
 

6 Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 
 

7 Công ty TNHHXD Tuấn Anh 
 

8 Công ty CP Xây dựng điện Đại Đồng 
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DANH SÁCH 

LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM 2025 

(Kèm theo QĐ số         /QĐ-UBND ngày         /       /2025 của UBND xã) 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH GHI 

CHÚ 

I KHỐI ĐẢNG   

1 Vũ Văn Chương Văn phòng Đảng ủy  

2 Nguyễn Thị Luyện Văn phòng Đảng ủy  

3 Trần Văn Liêm Văn phòng Đảng ủy  

4 Vũ Thị Kim Dung Ban Xây dựng Đảng  

5 Ngô Quang Bẩy Ban Xây dựng Đảng  

6 Bùi Phi Nga Ban Xây dựng Đảng  

7 Bùi Đức Quân Ban Xây dựng Đảng  

8 Vũ Duy Chính Ủy ban kiểm tra Đảng ủy  

9 Nguyễn Văn Tuân Ủy ban kiểm tra Đảng ủy  

10 Nguyễn Thị Vân Anh Ủy ban kiểm tra Đảng ủy  

11 Phạm Văn Xuyên Cơ quan UBMTTQVN xã  

12 Nguyễn Văn Giang Cơ quan UBMTTQVN xã  

13 Hoàng Văn Tư Cơ quan UBMTTQVN xã  

14 Nguyễn Minh Hải Cơ quan UBMTTQVN xã  

15 Nguyễn Thị Hương Cơ quan UBMTTQVN xã  

16 Lương Đình Của Cơ quan UBMTTQVN xã  

17 Phạm Thị Mơ Cơ quan UBMTTQVN xã  

II KHỐI CHÍNH QUYỀN   

18 
Lương Ngọc Khôi 

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân 

sách -HĐND xã 
 

19 
Phạm Thế Anh 

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội - 

HĐND xã 
 

20 Nguyễn Văn Phú Văn phòng HĐND và UBND  

21 Trần Đình Thao Văn phòng HĐND và UBND  

22 Nguyễn Văn Đôn Văn phòng HĐND và UBND  

23 Phạm Thị Dịu Văn phòng HĐND và UBND  

24 Nguyễn Mạnh Dân Văn phòng HĐND và UBND  

25 Phạm Thị Thùy Văn phòng HĐND và UBND  

26 Nguyễn Quốc Vương Văn phòng HĐND và UBND  
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27 Lương Thị Mận Văn phòng HĐND và UBND  

28 Vũ Thanh Tuấn Văn phòng HĐND và UBND  

29 Ngô Tiến Hùng Văn phòng HĐND và UBND  

30 Vũ Hữu Cường Văn phòng HĐND và UBND  

31 Hoàng Xuân Trung Văn phòng HĐND và UBND  

32 Hoàng Thị Thảo Văn phòng HĐND và UBND  

33 Vũ Hữu Hiệp Phòng Kinh tế  

34 Đỗ Thái Quyến Phòng Kinh tế  

35 Vũ Văn Xuân Phòng Kinh tế  

36 Phạm Thu Trang Phòng Kinh tế  

37 Lương Minh Khiêu Phòng Kinh tế  

38 Nguyễn Thị Hương Phòng Kinh tế  

39 Chử Thanh Bình Phòng Kinh tế  

40 Đào Thị Thủy Phòng Kinh tế  

41 Phạm Văn Điệp Phòng Kinh tế  

42 Bùi Thị Dung Phòng Văn hóa - Xã hội  

43 Mạc Thị Nhị Phòng Văn hóa - Xã hội  

44 Đỗ Thị Linh Phòng Văn hóa - Xã hội  

45 Trịnh Bảo Phúc Phòng Văn hóa - Xã hội  

46 Phạm Thị Ngoan Phòng Văn hóa - Xã hội  

47 Nguyễn Thị Thùy Dung Trung tâm phục vụ Hành chính công  

48 Kiều Thị Hảo Trung tâm phục vụ Hành chính công  

49 Nguyễn Đức Cảnh Trung tâm phục vụ Hành chính công  

50 Phạm Minh Khoa Trung tâm phục vụ Hành chính công  

51 Nguyễn Văn Hiếu Trung tâm phục vụ Hành chính công  

52 Bùi Trường Thành Ban chỉ huy Quân sự xã  

53 Ngô Văn Tuyên Ban chỉ huy Quân sự xã  

54 Bùi Đức Hoàng Ban chỉ huy Quân sự xã  

55 
Bùi Thị Thùy 

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự 

nghiệp công 
 

56 Nguyễn Thị Vân Anh Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công  

57 Bùi Thế Tín Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công  

58 Trần Thị Hòa Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công  

59 Nguyễn Thế Tuấn Bình Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công  
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DANH SÁCH 

TẶNG DANH HIỆU CSTĐCS NĂM 2025 

(Kèm theo QĐ số        /QĐ-UBND ngày       /      /2025 của UBND xã) 

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 
Ông Vũ Bình Dương 

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 

xã 

 

2 Ông Nguyễn Văn Phúc PBT TT Đảng ủy  

3 Ông Phạm Tiến Thuật Chủ tịch UBND xã  

4 Ông Nguyễn Thế Đoàn Phó Chủ tịch UBND xã  

5 Bà Hoàng Thị Thúy Hà Phó Chủ tịch TT UBND xã  

6 Ông Nguyễn Duy Minh Phó Chủ tịch HĐND xã  

7 Ông  Đỗ Đức Úy Chánh Văn phòng Đảng ủy xã  

8 Bà Ngô Thị Hằng Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy  

9 Ông Nguyễn Mạnh 

Toàn 
Phó Trưởng Ban xây dựng Đảng 

 

10 Ông Phạm Văn Tùng Chuyên viên Ban xây dựng Đảng  

11 
Bà Nguyễn Thị Duyên 

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng 

ủy 

 

12 Bà Nguyễn Thị Xuyến Cơ quan UBMTTQVN xã  

13 Bà Vũ Thị Ngọc Cơ quan UBMTTQVN xã  

14 
Ông Ngô Quang Chính  

Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND 

 

15 
Ông Nguyễn Ngọc Tân 

Phó Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND 

 

16 Bà Nguyễn Bích Ngọc Chuyên viên phòng Kinh tế  

17 
Bà Trịnh Thị Huế 

Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã 

hội 

 

18 
Bà Nguyễn Thị Hường 

Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã 

hội 

 

19 
Ông Lương Văn Sỹ 

Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

Hành chính công 
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DANH SÁCH 

TẬP THỂ, CÁ NHÂN TẶNG GIẤY KHEN 

(Kèm theo QĐ số       /QĐ-UBND ngày      /    /2025 của UBND xã) 

I. Tập thể: 04 tập thể 

1. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; 

2. Cơ quan UBMTTQVN xã; 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội xã; 

4. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND. 

II. Cá nhân: 

a. Có thành tích xuất sắc trong năm 2025: 

1. Ông Nguyễn Thế Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã; 

2. Ông Lương Ngọc Khôi, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách - HĐND xã 

3. Ông Nguyễn Mạnh Dân, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã; 

4. Bà Bùi Thị Dung, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; 

5. Bà Trịnh Thị Huế, Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội; 

6. Bà Nguyễn Bích Ngọc, Chuyên viên phòng Kinh tế; 

7. Ông Phạm Minh Khoa, Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC; 

8. Ông Đỗ Đức Úy, Chánh Văn phòng Đảng ủy; 

9. Bà Bùi Phi Nga, Chuyên viên Ban xây dựng Đảng; 

10. Bà Nguyễn Thị Duyên, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; 

b. Cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, triển khai 

thực hiện nhiệm vụ năm 2025 

1. Ông Phạm Văn Xuyên, Chủ tịch UBMTTQVN xã; 

2. 4. Ông Nguyễn Văn Hinh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng; 

3. Ông Đặng Bá Vinh, Trưởng Công an xã; 

4. Ông Bùi Trường Thành; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã; 

5. Ông Vũ Hữu Hiệp, Trưởng phòng Kinh tế; 

6. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công; 

7. Bà Bùi Thị Thùy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; 

8. Ông Hoàng Văn Tư, Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội CCB; 

9. Ông Trần Ba Thành, Phó Trưởng Công an xã;  

10. Ông Ngô Quang Bẩy, Chuyên viên Ban xây dựng Đảng; 

11. Bà Nguyễn Thị Hương, Chuyên viên Cơ quan UBMTTQVN xã; 

12. Bà Ngô Thị Hằng, Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy; 

13. Bà Lương Thị Mận, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND xã; 
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14. Bà Vũ Thị Tâm, Bí thư chi bộ thôn Thù Du; 

15. Ông Vũ Văn Lâm, Trưởng thôn Cốc Liễn 1; 

16. Ông Vũ Văn Dũng, Trưởng thôn Đức Phong; 

17. Ông Nguyễn Văn Thụy, Trưởng thôn Phong Quang; 

18. Ông Nguyễn Văn Vương, Trưởng thôn Đại Trà; 

19. Ông Phạm Văn Phác, Trưởng thôn Lạng Côn Hải. 

20. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; 
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